TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ INDONESIA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
I. Tổng quan tình hình kinh tế Indonesia  6 tháng đầu năm 2010:

       Từ quý II Chính phủ Indoneisa điều chỉnh các chỉ tiêu đã đề ra đầu năm:  Tăng trưởng kinh tế 5,6 -5,8%, Lạm phát 5,0-5,3%, tăng đầu tư 7,5 -8,6%.

      Chỉ tiêu chi ngân sách được điều chỉnh tăng từ 1.107.000 tỷ Rp lên 1.126.100 tỷ Rp. Trong đó chi trả nợ 105.000 tỷ Rp và dành 201.000 tỷ Rp chi trợ cấp, cụ thể: Chi trợ giá xăng dầu và khí đốt 88.900 tỷ Rp, trợ giá điện 55.100 tỷ Rp. Chi trợ giá hàng hóa 57.300 tỷ Rp gồm trợ giá lương thực 13.900 tỷ Rp, phân bón 18.400 tỷ Rp, trợ giá cây, con giống cho sản xuất nông nghiệp 2.300 tỷ Rp. Chỉ tiêu thâm hụt ngân sách được điều chỉnh tăng từ 128.900 tỷ Rp lên 133.000 tỷ Rp, chiếm 2,1% GDP. Thu thuế giảm từ 742 nghìn tỷ Rp xuống 733 nghìn tỷ Rp ( 74 tỷ USD), chiếm 75% tổng thu ngân sách.
        Tài chính ngân hàng, thuế 
        6 tháng đầu năm nay luồng vốn vào Indonesia  đạt 2.360 tỷ Rp trong khi luồng vốn ra là 1.650 tỷ Rp. Theo số liệu của BI, cho vay 5 tháng đầu năm nay đạt 1.305.377 tỷ Rp, tăng  227.000 tỷ Rp (tương đương tăng 17.63 % so với cùng kỳ năm trước). Lãi suất cho vay cơ bản trong tháng 5 giảm còn 12,.44%, Lãi suất huy động cũng giảm từ 6,03% xuống 5,93%. Quý I/2010, tín dụng tăng 17,6%. BI điều chỉnh mục tiêu tín dụng lên trên 20% (mục tiêu ban đầu là 17-20% ).  Ngân  hàng XNK Hoa kỳ ( US EX-IMBANK ) duyệt  cho 11 ngân hàng ở Indonesia vay  khoảng 1 tỷ USD nhằm hỗ trợ việc xuất khẩu của Mỹ vào thị  trường Indonesia. 
        Chính phủ điều chỉnh kế hoạch thu thuế quan năm 2010 từ 57.290 tỷ Rp  lên 59.270 tỷ Rp, trong đó thu thuế nhập khẩu từ 16.570 tỷ Rp lên 17.100 tỷ Rp, thu thuế xuất khẩu 7.630 tỷ Rp điều chỉnh xuống còn Rp5.460 tỷ Rp.

         Tính đến 01/6/2010, thực hiện thu thuế quan 26.360 tỷ Rp đạt 44,47 % kế hoạch  Trong đó thu thuế nhập khẩu 7.770 tỷ Rp đạt  45,44% kế hoạch, thu thuế xuất khẩu 1.290 tỷ Rp bằng 23,63 % kế hoạch điều chỉnh. 

          Tính đến 15/6/2010 Chính phủ đã chi 22.700 tỷ Rp trợ giá xăng dầu, tăng 5.800 tỷ Rp so cùng kỳ năm trước và chiếm 25,53% chỉ tiêu đã điều chỉnh năm 2010. Trợ giá điện 14.100 tỷ Rp, tăng 2.600 tỷ Rp so cùng kỳ và bằng 25,6% chỉ tiêu trợ giá cả năm đã điều chỉnh.

      Lạm phát 

       Lạm phát tích lũy từ tháng 1 đến tháng 6/2010 là 2,42 %. Chỉ số giá tiêu dùng (IHK) tăng từ 118.37 trong  tháng 4 lên 118.71 trong tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng (IHK) trong tháng 6 lên đến 119,86.

       So với thời điểm 6 tháng đầu năm 2009 thì hầu hết các mặt hàng và dịch vụ đều tăng giá, cụ thể: Nhóm lương thực tăng 10,27%; Nhóm thực phẩm, đồ uống, thuốc lá tăng 7,85%; Nhóm nhà ở, nước, điện, gas, xăng tăng 2,26 %; Nhóm hàng dệt may tăng 5,05 %; Dịch vụ Y tế tăng 2,03 %; Nhóm dịch vụ giáo dục, thể thao và giải trí tăng 3,72 %; Nhóm dịch vụ giao thông vận tải, thông tin liên lạc và dịch vụ tài chính tăng 1,27 %. Lạm phát tính chung các mặt hàng và dịch vụ là 5,05 %, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn chỉ tiêu  điều chỉnh cả năm ( 5-5,3%).
  Đầu tư  

            Người đứng đầu Cơ quan Đầu tư indonesia (BKPM), ông Gita Wirjawan cho biết, chậm nhất trong cuối quý II năm nay Chính phủ sẽ ban hành Quyết định về bất động sản, theo đó cho phép người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở và bất động sản dùng cho mục đích thương mại. Đây được xem là giải pháp nhằm thu hút khoảng 6 tỷ USD/ năm từ các nhà đầu tư quốc tế, tạo động lực thúc đẩy ngành xây dựng  phát triển đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách.

        Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7% từ nay đến 2014, Indonesia cần 320 tỷ USD đầu tư trong khi Chính phủ chỉ đủ khả năng đáp ứng khoảng 15%, do đó cần huy động phần còn lại từ các nguồn vốn đầu tư khác. Bộ Xây dựng cho biết ngân sách năm nay sẽ dành khoảng 1,7 tỷ USD  để sửa chữa cầu đường, ưu tiên việc xây dựng cầu nối liền các đảo. 
         Theo số liệu của Hội đồng điều phối đầu tư Indonesia, năm 2010 Indonesia đặt chỉ tiêu tăng thực hiện các dự án đầu tư FDI lên khoảng 25-35 tỷ USD. Đầu tư FDI năm ngoái  chỉ đạt 10,82 tỷ USD, giảm 27,2% do những khó khăn chung của kinh tế thế giới và tình trạng quan liêu trong nước khiến việc giải ngân diễn ra chậm chạp. Đứng đầu danh sách các nước đầu tư vào Indonesia là Singapore (40%), Hà Lan (11%), Nhật  (6%), Hàn Quốc (5,8%), Anh (3,4%). Nhằm đơn giản hóa và đẩy nhanh thời gian làm thủ tục đầu tư, Hội đồng điều phối đầu tư được giao chức năng cấp giấy phép đầu tư thay cho 15 Bộ ngành, mặt khác rút ngắn thời gian làm thủ tục từ 70 ngày xuống 40 ngày. Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết Nhật Bản sẵn sàng tăng đầu tư vào Indonsia nếu các rào cản đối với tăng trưởng được dỡ bỏ cũng như vấn đề thiếu điện, ách tắc giao thông đô thị, dịch vụ kho vận, quản lý nguồn nước được sớm cải thiện. Hai bên nhất trí thành lập 3 tổ công tác đặc trách hợp tác về tài chính và kinh tế vi mô, về các dự án điện lực và các dự án về môi trường. 

       Các giải pháp của Chính phủ
        Chính phủ chi hỗ trợ lãi suất 2.900 tỷ Rp và dành 18.400 tỷ Rp hỗ trợ tín dụng để thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước phát triển sản xuất. Các doanh nghiệp này chiếm 55,5% GDP và tạo việc làm cho 90,9 triệu lao động trong số 104,87 triệu lao động cả nước. Phấn đấu hạ tỷ lệ thất nghiệp từ 8% xuống 5-6%, tỷ lệ người nghèo từ 14,2% xuống 8-10%.

       Chính phủ dành ra một khoản tiền trị giá 1.530 tỷ Rp (166,8 triệu USD) để miễn thuế nhập khẩu thiết bị cho 14 ngành công nghiệp như: công nghiệp hóa chất, thiết bị giao thông vận tải và viễn thông, ngành dệt, thực phẩm, dược phẩm, bảo dưỡng máy bay v.v… Những hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu bao gồm hàng hóa không được sản xuất trong nước hoặc nếu có sản xuất trong nước thì với số lượng ít, chưa đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm.        
        Năm 2010 Chính phủ  tiếp tục thực hiện gói kích thích tài chính 36.300 tỷ Rp (3,8 tỷ USD), thấp hơn gói kích thích tài chính năm 2009 (73.300 tỷ Rp); giảm khoản phòng ngừa rủi ro tài chính từ 8.600 tỷ Rp xuống 3.000 tỷ Rp (trên 320 triệu USD) nhờ những chỉ tiêu về giá dầu, lạm phát và tỷ giá trao đổi ngoại tệ thay đổi theo hướng có lợi cho việc cắt giảm chi phí bao cấp giá. Thâm hụt ngân sách của năm 2010 được bù đắp bằng việc phát hành khoảng 175.000 tỷ Rp trái phiếu Chính phủ (19 tỷ USD) và sử dụng 4 tỷ USD dư ngân sách 2009. 
Tình hình và chính sách một số ngành, mặt hàng chủ yếu :

*Lương thực:  
       Liên quan việc thực hiện AFTA với Trung quốc có hiệu lực từ đầu năm 2010, Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết hai mặt hàng gạo và đường sẽ không nằm trong danh sách giảm thuế. Đây được xem là mặt hàng chiến lược và xếp vào diện hàng hóa đặc biệt theo quy định của WTO. Chính phủ Indonesia sẽ theo đuổi chính sách bảo hộ đối với hai mặt hàng trên. Các mặt hàng nông sản khác của Indonesia được Bộ này đánh giá là có chất lượng tốt hơn của Trung Quốc. Các sản phẩm cây công nghiệp như cao su, dầu cọ, chè, cà phê cũng như các mặt hàng công nghiệp như lốp xe vẫn có thể thâm nhập vào Thị trường Trung quốc. Cán cân thương mại Indonesia – Trung Quốc về các mặt hàng trên tăng đều trong 4 năm qua, từ 800 triệu USD lên 2,4 tỷ USD. 

      Tại cuộc tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục dự trữ Nhà nước Việt Nam ngày 24/6/2010 tại Jakarta, ông Sutarto Alimoeso- Chủ tịch Tổng cục Hậu cần quốc gia Indonesia ( Perum Bulog ) cho biết, sản lượng thóc năm 2010 được dự kiến chỉ tăng 3%, đạt 64,908 Tấn thóc ( 40,71 triệu tấn gạo ), trong khi năm 2009 đạt 64,329 triệu tấn thóc tăng 6,64% so với năm 2008, do năm nay Indonesia bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino. Tuy nhiên Chính phủ đã có biện pháp đối phó nên khả năng thiệt hại đối với ngành nông nghiệp sẽ không nghiêm trọng. Thu mua gạo nội địa từ tháng 1/2010 đến 18/6/2010 đạt 1,54 triệu tấn. Lượng gạo dự trữ đến 18/6 đạt 1,78 triệu tấn, đảm bảo giữ bình ổn giá gạo trên thị trường nội địa.

      Diện tích trồng lúa hiện nay lên đến 12,89 triệu hecta với năng suất bình quân 3,16 tấn/hecta. 
*Thủy sản:  
       Bộ Biển và Nghề cá Indonesia cho biết trong năm nay Indonesia phấn đấu đạt 10,76 triệu tấn thủy sản, tăng tổng giá trị xuất khẩu thủy sản từ 2,3 tỷ USD năm 2009 lên 2,9 tỷ USD và mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản sang Trung Đông, Trung Á, châu Phi và một số nước Đông Âu. Thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Indonesia là Nhật, Mỹ và EU chiếm 72% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, các nước Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Phi-líp-pin và Việt Nam) chiếm 11%, các nước Đông Á (Trung Quốc, Hồng Công, Hàn Quốc và Đài Loan) chiếm 10%. 
*Dệt may, giày dép :

        Hiệp Hội dệt may Indonesia (API) đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu dệt may năm nay là 10.000 tỷ Rp.Thực hiện ACFTA, hàng dệt day và giày dép nội địa không đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Thực tế hai ngành hàng này đã bị giảm thị phần từ 5 năm nay, trước khi ACFTA có hiệu lực. Năm 2009 hàng dệt may Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường nội địa Indonesia, làm giảm hàng nội địa tổng trị giá khoảng 3.000 tỷ Rp. Dự kiến năm 2010 với sự xâm nhập ồ ạt của hàng dệt may Trung Quốc, thị trường nội địa tiếp giảm khoảng 30%, tương đương 4.900 tỷ Rp.  
* Đường: 


Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu từ nay đến năm 2014 sản xuất nội địa phải đáp ứng đủ nhu cầu 5.7 triệu tấn, gồm 2.96 triệu tấn đường ăn và 2.74 triệu tấn dùng trong công nghiệp.Từ cuối năm 2009 đến quý  I năm nay, Chính phủ  phải nhập khẩu 500.000 tấn đường trắng. Các nhà sản xuất đường trong nước cho rằng quyết định của chính phủ về nhập khẩu đường là thiếu thích đáng vì đó không phải là giải pháp đúng đắn để đáp ứng nhu cầu đường. Nhất là trong tình hình giá đường quốc tế cao hơn giá nội địa. 8 tháng đầu năm 2009 giá đường quốc tế tăng 100% trong khi giá đường trong nước chỉ tăng 50%.  Các nhà làm luật cho rằng Chính phủ chưa quan tâm việc khắc phục tình trạng yếu kém của các nhà máy đường. Do đó trong thời gian tới họ cần tăng cường giám sát việc hoàn thành mục tiêu  đã đề ra. 
*Năng lượng:
        Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tây Java hôm 19/6 Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cho biết, ít nhất trong 5 năm đến Indonesia sẽ không ưu tiên phát triển sản xuất điện bằng năng lượng hạt nhân. Chính sách phát triển điện của Indonesia là sử dụng nhiều nguồn năng lượng, bao gồm cả năng lượng hóa thạch, năng lượng gió, năng lượng mặt trời.
        Người đứng đầu của BP Migas, ông  R Priyono cho biết, BP Migas đang xây dựng một Nhà máy lọc dầu  nổi ở  Masela Block, thuộc vùng biển  Timo, đây sẽ là một trong những nhà máy lọc dầu kiểu nổi lớn nhất thế giới. Chi phí xây dựng mặt sàn khoảng 600- 800 triệu USD và xây nhà máy lọc dầu tốn khoảng 8-9 tỷ US. Nhà máy do công ty Inpex Masela Ltd điều hành, đây là công ty 100% vốn của Nhật. Dự kiến  sản lượng gaz ( LNG) khai thác được khoảng 4,5 triệu tấn/năm vào năm 2016. Lô này có trữ lượng khoảng 8,5 triệu cubic feet, do đó có thể hoạt động đến 47 năm.

          Indonesia được đánh giá chiếm giữ một lượng lớn dự trữ vỉa than metan (CBM) khoảng 453.3 tỷ cubic feet (TCF) trải khắp 11 lưu vực hydrocacbon. Trong số lượng CBM dự đoán, 112.47 TCF đã được tìm thấy và 57.60 TCF vẫn còn là nguồn dự trữ tiềm năng. Indonesia đã tích cực tìm kiếm nguồn dự trữ khí đốt độc đáo, CBM và khí đốt từ đá phiến sét có thể bù đắp sự tụt giảm sản lượng dầu mõ và đấp ứng nhu cầu khí đốt trong nước ngày càng tăng. Đến nay, chính phủ đã ký 20 hợp đồng CBM và hy vọng một vài nhà máy CBM có thể bắt đầu hoạt động sản xuất ngay từ năm 2011.   Tại hội chợ triển lãm năng lượng 18/5/2010, chính phủ đã mở thầu 18  blocks dầu khí và 9 CBM. Ông Legowo Saleh, Bộ Trưởng Bộ Than và năng lượng cho biết đã có 6 lô được chỉ định thầu và 12 lô khác được đấu thầu. 6 lô được chỉ định thầu gồm: Bắc Sokang, Tây Bắc Natuna, Titan, Bone, Onin và Bắc Arafura. 12 lô đấu thầu thông thường gồm: Sokang, Singkil, Nias, Sunda Strai II, Sunda Strait III, Sunda Strait IV, Kangean I,Kangean II, South West Makassar, Wokam I, Wokam II và Digul. Đối với các vỉa than metan, có 04 được chỉ định thầu, gồm:  Sijunjung, Đông Kutain , Tây Kutai  và Kapuas, 5 vỉa đấu thầu thông thường gồm: Kampar, Pelalawan, Penajam Pasir I, Penajam Pasir II và Kendang.

          Mỏ khí đốt Natuna D Alpha, thuộc Tỉnh Riau của Indonesia với trữ lượng khoảng 46.000 cubic feet. Kết quả đấu thầu trong quý II có 8 công ty được chọn đưa vào danh sách và chờ phê duyệt của Chính phủ Indonesia để tham gia khai thác gồm:  ExxonMobil, Royal Dutch Shell Plc., Chevron Corp., Eni SpA, Total SA, StatoilHydro ASA và Malaysia's Petroliam Nasional Bhd.(Petronas). Công ty dầu khí quốc gia Pertamina được trao quyền  sở hữu 40% sản lượng.
* Than:
       Dự báo nhu cầu than tại thị trường nội địa năm nay đạt 75 triệu tấn, chiếm gần 30% sản lượng 250 triệu tấn. Năm 2009, thị trường nội địa tiêu thụ 56 triệu tấn trên tổng sản lượng 254 triệu tấn. Tuy nhiên các nhà sản xuất lo ngại về việc thiếu nguồn cung năng lượng, đặc biệt là than và khí đốt. Nguyên nhân một phần do chênh lệch giữa giá bán than nội địa và giá than xuất khẩu. Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đã ban hành quy định bắt buộc dành sản lượng than cho thị trường nội địa bằng với mức thị trường nội địa tiêu thụ trong năm trước. Quy định này áp dụng cả với bên sản xuất và bên tiêu thụ than trong nước. Đơn vị không chấp hành có thể bị xử phạt như cắt giảm 50% sản lượng than đối với bên sản xuất than và cắt 50% nguồn cung than đối với bên tiêu thụ than.
       Hiệp hội khoáng sản và Hiệp hội sản xuất than cho rằng quy định mới sẽ không ảnh hưởng đến các nhà sản xuất than và khoáng sản chừng nào giá các mặt hàng này chưa bị đẩy lên quá cao. Đồng thời kiến nghị Chính phủ có biện pháp phân bổ lại sản lượng than dành cho nội địa nếu các bên tiêu thụ than không sử dụng hết đơn đặt hàng.

 *Thép:
       Chính phủ thành lập ủy ban kiểm soát nhập khẩu thép nhằm bảo vệ người tiêu dùng nội địa . Ủy ban này có vai trò rất quan trọng trong việc ổn định thị trường thép trong nước do thực thi AFTA với Trung quốc. Các thành viên ủy ban được cử từ Bộ Công nghiệp, Bộ Thương Mại và Hiệp hội thép. Bộ Công Nghiệp cho biết, trên cơ sở kết quả kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban liên Chính phủ, hai bên sẽ thành lập ban nghiên cứu chung về tình hình thương mại  và đề ra hành động thúc đẩy xuất nhập khẩu giữa hai nước, đặc biệt với các mặt hàng thép, dệt may, giày dép. Hiện tại thép Indonesia chủ yếu chỉ dùng cho thị trường nội địa. Ủy ban chống bán phá giá (KADI) đang điều tra để có thể tiến hành áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép cuộn cán nóng từ Trung quốc, Đài loan và đĩa ăn bằng nhôm từ Malaysia.

       Tập đoàn sản xuất thép lớn nhất Indonesia PT. Krakatau đánh giá ngành thép của Indonesia năm nay vẫn tăng trưởng mặc dù ACFTA đã có hiệu lực. ACFTA tác động nhất định đến các sản phẩm thép nhưng 3 mặt hàng thép chủ yếu sử dụng trong nước là thép cán nóng, thép cán nguội và thép cuộn không bị ảnh hưởng nhiều. Theo ACFTA, mặt hàng  thép cán nóng được miễn thuế, do đó Chính phủ Indonesia quy định sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu vào Indonesia phải có chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia (SNI). Các mặt hàng thép cán nguội và thép cuộn được xếp vào “mặt hàng nhạy cảm”, sẽ có lộ trình giảm thuế đến 2012 và 2018. 

*Xi măng:
     Theo Hiệp hội xi măng Indonesia, mục tiêu tăng 6% doanh thu, đạt 40 triệu tấn trong năm 2010 là hoàn toàn có thể đạt được. Năm 2009 sản lượng xi măng đạt 41 triệu tấn, tiêu thụ trong nước đạt 34,6 triệu tấn, giảm 1,1%. Năm 2010 do nhu cầu tăng về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nên sản lượng dự kiến tăng 5%-6%, đáp ứng nhu cầu xi măng trong nước tăng từ 56 triệu tấn lên 58 triệu tấn. Nhìn chung, sự phát triển của thị trường xi măng nội địa và sức mua của người tiêu dùng đã hồi phục sau khi bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việc thực hiện ACFTA sẽ không ảnh hưởng đáng kể đối với ngành sản xuất xi măng trong nước do Chính phủ đã đề ra tiêu chuẩn chất lượng, đây được xem như hàng rào phi thuế quan.

     Từ cuối năm 2009 ngành công nghiệp Xi măng đã triển khai một số dự án với tổng trị giá 1,94 tỷ USD nhằm phấn đấu tăng sản lượng 14.5 triệu tấn, từ 44.89 triệu tấn trong năm 2009 lên 59.39 triệu tấn trong năm 2015. Tuy nhiên việc thiếu điện cho sản xuất  đang là vấn đề lớn đối với ngành công nghiệp này. 
*Phân bón:
Năm 2010, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về an ninh lương thực, Chính phủ Indonesia dự kiến nhu cầu phân bón sẽ lên đến 37,4 triệu tấn trong khi nhu cầu năm 2009 chỉ 10,47 triệu tấn. Theo đó, nhu cầu phân U RÊ năm nay khoảng 10,8 triệu tấn ( 6,58 triệu tấn/ 2009), phosphate khoảng 4,4 triệu tấn, ZA khoảng 1,1 triệu tấn, NPK khoảng 9,1 triệu tấn ( 1,5 triệu tấn/2009), phân hữu cơ 12,2 triệu tấn ( 0,45 triệu tấn /2009). Sản xuất phân bón trong nước hiện tại nếu được đầu tư mạnh để phục hồi cũng chỉ đáp ứng được khoảng 10,4 triệu tấn. 

          Từ 08/4/2010 Chính Phủ chính thức tăng giá trần bán lẻ đối với các loại phân bón được trợ giá từ 25.68% lên 40%. Theo đó phân urê có giá 1.200 Rp/kg nay tăng lên thành 1600 Rp/kg (tăng 33.3%). Phân SP-36 tăng từ 1.559 Rp/kg lên 2.000 Rp/kg ( tăng 29.3%). Phân ZA tăng từ 1050 Rp/kg lên 1400 Rp/kg ( tăng 33.3%), phân hữu cơ tăng từ 500 Rp/kg lên 700 Rp/kg. Toàn bộ các loại phân NPK ( NPK Ponska, NPK Kujang và NPK Pelangi ) có giá từ 1.586 Rp/kg – 1.830 Rp/kg đều tăng và bán đồng loạt với giá 2.300 Rp/kg, tăng từ 25.68% đến 45%. Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp, ông  Suswono cho rằng, giá phân bón tăng nhưng đấy không phải là gánh nặng của nông dân bởi lẽ trước đó Chính phủ đã tăng10% giá thu mua gạo ( tăng từ 2400 Rp/kg lên 2640 Rp/kg ).
* Hàng mây tre:
           Hiệp hội Đồ nội thất và mây tre đan (AMKRI) cho biết, Năm 2010, xuất khẩu các mặt hàng mây được dự kiến đạt 300 triệu USD, bằng năm 2009. Trước đây, mây tre Indonesia chiếm lĩnh 85 % thị phần mây tre ở Châu Âu, Mỹ, và châu Á nhưng hiện nay giảm xuống chỉ còn 50 % do có sự vượt trội của hàng Việt Nam và Trung Quốc. Nếu năm 2008 Indonesia có trên 500 công ty sản xuất đồ dùng mây tre thì  nay đã giảm xuống còn 150 công ty. Dự báo số đơn vị sản xuất sẽ còn tiếp tục giảm do lượng xuất khẩu giảm.
 


Không chỉ có ngành công nghiệp chế biến song mây mà cả những người trồng mây tre cũng gặp khó khăn. Bộ Thương mại đã ra quyết định  số 36/ M-DAG/ 8/ 2009 quy định việc cấm xuất khẩu mây nguyên liệu. Theo đó, các công ty được cấp giấy phép chỉ được xuất khẩu sau khi đã cung cấp đầy đủ nguồn nguyên liệu cho nhu cầu trong nước. Trong khi đó Bộ Lâm Nghiệp đề nghị loại mây tre không thể sử dụng tại nhà có thể được xuất khẩu.Giá song mây NTSI khoảng 1.300 USD/tấn, loại ISI khoảng 1.100 USD/tấn. Surabaya là địa phương có lượng xuất khẩu hàng song mây lớn nhất với số lượng 23.000 tấn/năm, tạo việc làm cho khoảng nửa triệu hộ gia đình vùng biên giới ở Kalimantan, Sulawesi và Nusategara. 

II / TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA INDONESIA:
         Bộ Thương Mại Indonesia dự kiến tổng giá trị xuất khẩu năm 2010 tăng 5,1%, xuất khẩu phi dầu khí tăng 7,0% -8,5% nhờ lượng cầu trên thế giới và giá hàng hóa tăng. 

*XUẤT KHẨU:
Xuất khẩu trong tháng 5/2010 đạt 12,523 tỷ USD, tăng 4,06% so với tháng 4/2010 và tăng 36,0% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đạt gần 60,1 tỷ USD, tăng 47,68% so cùng kỳ năm 2009. Trong đó xuất khẩu phi dầu khí đạt 58,93 tỷ USD, tăng 39,03% so cùng kỳ; xuất khẩu các mặt hàng dầu khí tăng 95,09%. Chủ yếu do tăng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dầu khí 160,91% và tăng xuất khẩu Gaz 129,70%. 
     Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay ước đạt 72,6 tỷ USD, tăng 44,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Bảng tóm tắt tình hình xuất  khẩu của Indonesia 6 tháng đầu năm 2010
	Diễn giải
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm % so cùng kỳ
	Tỷ trọng

(% )

	
	Tháng 5/2010
	 Thực hiện 5 tháng 2010
	Ước thực hiện  6 tháng 2010
	
	

	Tổng xuất khẩu
	12.523,6
	60.095,5
	72.600,00
	+ 47,68
	100,00

	    Dầu/Gas
	2.270,0
	11.163,4
	13.450,00
	+ 95,09
	18,58

	      - Dầu thô
	783,7
	3.804,8
	4.590,00
	+ 45,69
	6,33

	      - Sản phẩm từ dầu
	382,7
	1.783,2
	2.165,00
	+160,91
	2,97

	      - Gas
	1.103,6
	5.575,4
	6.695,00
	+129,70
	9,28

	    XK phi dầu khí
	10.253,6
	48.932,1
	59.150,00
	+ 39,03
	81,42


Bảng tóm tắt xuất khẩu 10 mặt hàng phi dầu khí

	Nhóm hàng hóa
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm % so cùng kỳ
	Tỷ trọng (%)

	
	 tháng 4/2010
	Tháng 5/ 2010
	5 tháng 2010
	Ước thực hiện 6 tháng 2010
	
	

	1. Nhiên liệu vô cơ (27)
	1.452,2
	1.489,8
	7.691,2
	9.160,00
	+ 64,08
	15,72

	2. Dầu động thực vật và chất béo (15)
	937,5
	1.040,6
	4.644,4
	5.670,00
	+ 24,92
	9,49

	3. Thiết bị điện và máy móc(85)
	857,2
	824,1
	3.971,1
	4.800,00
	+ 41,00
	8,12

	4 Cao su và các SP từ cao su (40)
	781,1
	795,1
	3.545,6
	4.280,00
	+ 116,78
	7,25

	5. quặng kim loại và xỉ ( 26)
	528,5
	689,1
	3.196,1
	3.870,00
	+ 138,26
	6,53

	6. T/bị cơ khí (84)
	384,8
	371,7
	1.883,9
	2.250,00
	+ 3,31
	3,85

	7. Giấy và bìa cát tông (48)
	368,9
	351,8
	1.664,0
	2.020,00
	+ 27,26
	3,40

	8.Quần áo may sẵn (62)
	266,9
	269,3
	1.398,8
	1.650,00
	+ 7,81
	2,86

	9. Đồng đỏ ( 74)
	267,3
	169,1
	1.347,9
	1.500,00
	
	2,75

	10. Hóa hữu cơ (29)
	286,4
	177,2
	1.100,9
	1.280,00
	
	2,25

	Cộng 10 mặt hàng


	6.130,8
	6.177,8
	30.443,9
	36.480,00
	    +51,56
	62,22

	Các mặt hàng khác
	3.699,8
	4.075,8
	18.488,2
	22.670,00
	+ 25,68
	37,78

	Tổng xuất khẩu phi dầu khí
	9.830,6
	10.253,6
	48.932,1
	59.150,00
	+ 40,61
	100,00


Bảng tóm tắt xuất khẩu phi dầu khí của Indonesia sang các thị trường chính :

	Nước
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm (%) so cùng kỳ 
	Tỷ trọng

	
	Tháng 4/2010 
	Tháng 5/2010
	Thực hiện 5 tháng 2010
	Ước thực hiện 6 tháng 2010
	
	

	ASEAN
	2.177,6
	2.082,7
	10.344,2
	12.425,00
	+ 44,55
	21,14

	1. Singapore
	814,1
	717,3
	3.812,5
	4.530,00
	+ 26,04
	7,79

	2. Malaysia
	655,9
	584,0
	2.901,3
	3.485,00
	+ 65,10
	5,93

	3. Thái Lan
	285,4
	302,0
	1.480,3
	1.780,00
	+ 82,28
	3,03

	Các nước ASEAN khác
	422,2
	479,4
	2.150,1
	2.630,00
	+ 37,62
	4,39

	EU
	1.078,2
	1.328,3
	6.400,3
	7.690,00
	+ 36,76
	13,08

	4. Đức
	193,3
	283,8
	1.115,2
	1.400,00
	+ 43,78
	2,36

	5. Pháp
	80,7
	97,3
	508,6
	610,00
	+ 56,93
	1,04

	6. Anh
	132,8
	131,2
	699,5
	830,00
	+ 30,07
	1,43

	Các nước EU khác
	671,4
	816,0
	4.037,0
	4.850,00
	+ 32,69
	8,25

	7. Trung quốc
	929,6
	1.005,9
	       5.023,7
	6.025,00
	+ 58,80
	10,27

	8. Nhật
	1249,4
	1.407,8
	6.340,2
	7.740,00
	+ 65,61
	12,96

	9. Mỹ
	1057,2
	1.051,8
	5.105,1
	6.155,00
	+ 31,77
	10,43

	10. Úc
	181,3
	155,7
	802,4
	960,00
	+ 19,69
	1,64

	11. Hàn quốc
	638,7
	577,1
	2.873,9
	3.455,00
	+ 71,37
	5,87

	12 Đài Loan
	289,2
	280,7
	1.318,4
	1.600,00
	+ 20,80
	2,69

	Tổng 12 nước
	6.057,6
	6.594,6
	32.021,1
	38.570,00
	+ 48,68
	65,44

	Các nước khác
	3.323,0
	3.659,0
	16.911,0
	20.580,00
	+ 27,53
	34,56

	Tổng xk phi dầu khí
	9.830,6
	10.352,6
	48.932,1
	59.150,00
	+ 40,61
	100,00


NHẬP KHẨU:

Nhập khẩu trong tháng 5/2010 giảm 10,5% so với tháng 4/2010, đạt 10,056 tỷ USD. Nhập khẩu 5 tháng đầu năm thực hiện 51,35 tỷ USD, tăng 53,26% so cùng kỳ năm 2009. Nhập khẩu tăng do tăng nhập khẩu dầu khí 80,75% và tăng nhập khẩu các mặt hàng phi dầu khí 47,29%.
   Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2010 ước thực hiện 60 tỷ USD, tăng 42,85% so cùng kỳ 2009.

Bảng tóm tắt tình hình nhập khẩu của Indonesia 6 tháng đầu năm  2010

	Diễn giải
	Trị giá CIF (triệu USD)


	Tăng giảm (%) so cùng kỳ
	Tỷ trọng

( % )

	
	Tháng 04/2010
	  Tháng 05/2010
	Thực hiện 5 tháng 2010
	
	

	Tổng nhập khẩu
	11.235,8
	10.056,0
	51.253,0
	+ 53,26
	100,00

	Dầu và khí
	2.523,0
	2.030,6
	10.788,0
	+ 80,75
	21,05

	   -Dầu thô
	715,1
	686,3
	3.542,3
	+ 60,02
	6,91

	   -Sản phẩm từ dầu
	1.740,8
	1.313,0
	6.966,2
	+ 100,17
	13,59

	   -Gas
	67,1
	31,3
	279,5
	+ 1,75
	0,55

	Nhập khẩu phi dầu khí
	8.712,8
	8.025,4
	40.465,0
	 + 47,29
	78,95


Bảng tóm tắt nhập khẩu 10 mặt hàng chính phi dầu khí

	Nhóm hàng hóa
	Trị giá CIF(triệu USD)
	Tăng giảm % so cùng kỳ
	Tỷ trọng (%)

	
	 tháng 4/2010
	Tháng 5/2010
	Thực hiện 5 tháng 2009
	Thực hiện 5 tháng 2010
	
	

	1.Thiết bị cơ khí (84)
	1.709,0
	1.423,8
	5.625,6
	7.474,7
	+ 32,87
	18,47

	2.Thiết bị và máy móc điện tử (85)
	1.092,2
	1.142,6
	4.006,7
	5.668,4
	+ 41,47
	14,01

	3.Sắt và thép (72)
	430,6
	495,2
	1.329,4
	2.376,1
	+ 78,73
	5,87

	4. Hóa chất hữu cơ (29)
	468,5
	428,8
	1.380,1
	2.178,9
	+ 57,88
	5,38

	5. Ô tô, Xe máy và phụ tùng (87)
	441,7
	402,2
	994,3
	2.094,0
	+ 100,60
	5,18

	6.Nhựa và các sản phẩm nhựa (39)
	386,4
	381,5
	1.064,4
	1.789,7
	+ 68,14
	4,42

	7.Sản phẩm từ Sắt và thép (73)
	263,4
	235,3
	1.195,6
	1.345,5
	+ 12,54
	3,33

	8. Máy bay và phụ tùng (88)
	241,8
	130,2
	1.353,6
	1.179,4
	- 12,87
	2,91

	9. Tàu thuyền (89)
	368,9
	74,1
	483,9
	889,3
	+ 83,77
	2,20

	10 Bông (52)
	198,4
	184,0
	564,6
	806,0
	+ 42,75
	1,99

	Tổng 10 mặt hàng
	5.600,9
	4.897,7
	17.998,2
	25.802,0
	+ 43,36
	63,76

	Các mặt hàng khác
	3.111,9
	3.127,7
	9.475,2
	14.663,0
	+ 54,75
	36,24

	Tổng cộng
	8.712,8
	8.025,4
	27.473,4
	40.465,0
	+ 47,29
	100,00


Bảng tóm tắt tình hình nhập khẩu phi dầu khí của Indomnesia từ các thị trường chính 

	Nước
	Trị giá CIF (triệu USD)
	Tăng giảm (%) so cùng kỳ 
	Tỷ trọng (%)

	
	Tháng 4/2010 
	Tháng 5/2010
	Thực hiện 5 tháng 2009
	Thực hiện 5 tháng 2010
	
	

	ASEAN
	1.990,9
	1.728,6
	6.062,6
	9.404,4
	+ 55,12
	23,24

	1. Singapore
	846,4
	658,8
	3.123,6
	4.015,1
	+ 28,54
	9,92

	2. Thái Lan
	641,8
	568,9
	1.520,3
	2.990,9
	+ 96,67
	7,39

	3. Malaysia
	382,9
	358,7
	1.087,1
	1.772,0
	+ 63,00
	4,38

	      Các nước ASEAN khác
	119,8
	142,2
	331,6
	626,4
	+ 88,90
	1,55

	EU
	793,2
	672,9
	3.335,9
	3.514,5
	+ 5,35
	8,69

	4. Đức
	230,0
	183,6
	965,6
	1.069,4
	+ 10,75
	2,64

	5. Pháp
	115,4
	68,6
	562,1
	391,0
	- 30,44
	0,97

	6. Anh
	93,3
	66,3
	333,6
	355,2
	+ 6,47
	0,88

	  Các nước EU khác
	354,5
	354,4
	1.574,6
	1.698,9
	+ 9,77
	4,20

	7. Nhật
	1.406,9
	1.186,6
	3.492,2
	6.109,0
	+ 74,93
	15,10

	8. Trung Quốc
	1.470,6
	1.536,5
	4.861,7
	7.134,2
	+ 46,74
	17,63

	9. Hoa kỳ
	751,4
	581,5
	2.662,3
	3.576,0
	+ 34,32
	8,84

	10 Hàn Quốc
	487,2
	464,1
	1.377,0
	139,1
	- 89,90
	5,29

	11.Úc
	303,7
	323,0
	1.175,4
	1.540,5
	+ 31,06
	3,81

	12 Đài Loan
	239,8
	230,6
	747,3
	1.106,0
	+ 48,00
	2,73

	Tổng 12 nước
	6.969,4
	6.227,2
	21.808,2
	32.198,4
	+ 47,64
	79,57

	Các nước khác
	1.743,4
	1.798,2
	5.665,2
	8.266,6
	+ 45,92
	20,43

	Tổng xk phi dầu khí
	8.712,8
	8.025,4
	27.473,4
	40.465,0
	+ 47,29
	100,00


III/ TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-INDONESIA:

1. Xuất khẩu:

     Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Indonesia trong 5 tháng đầu năm 2010 đạt 500.425.000,00 USD, tăng 119,8 % so cùng kỳ năm 2009.

    Ước thực hiện 6 tháng  kim ngạch xuất khẩu đạt 630 triệu USD, tăng 125 % so với cùng kỳ năm ngoái.
Bảng thống kê xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia 6 tháng đầu năm 2010 theo mặt hàng.

                                                                                          ĐVT:  USD

	Mặt hàng
	Thực hiện 5 tháng 2010
	Ước thực hiện 6 tháng 2010
	Tăng, giảm (-)% so với cùng kỳ 2009

	Thủy sản
	5.242.000,00
	6.600.000,00
	+ 124,12

	Rau quả
	9.196.000,00
	11.800.000,00
	+ 57,60

	Cà phê
	14.715.000,00
	18.500.000,00
	+ 450,10

	Chè
	2.359.000,00
	3.000.000,00
	+ 84,45

	Gạo
	10.340,000,00
	14.000.000,00
	+ 52,33

	Than đá
	4.888.000,00
	6.300.000,00
	- 33,51

	Dầu thô
	70.902.000,00
	87.000.000,00
	+ 7,88

	Sản phẩm hóa chất
	4.020.000,00
	5.300.000,00
	+ 30,43

	Sản phẩm từ chất dẻo
	16.143.000,00
	20.500.000,00
	+ 283,80

	Cao su
	4.747.000,00
	5.800.000,00
	+ 620,33

	Sản phẩm từ cao su
	2.488.000,00
	3.200.000,00
	+ 195,14

	Giấy và sản phẩm từ giấy
	2.902.000,00
	3.500.000,00
	+ 75,35

	Hàng dệt may
	27.169.000,00
	34.000.000,00
	+ 47,03

	Giày dép các loại
	3.575.000,00
	4.500.000,00
	+ 38,30

	Sắt thép các loại
	44.933.000,00
	60.000.000,00
	+ 429,93

	Sản phẩm từ sắt thép
	4.090.000,00
	5.300.000,00
	- 9,23

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	3.563.000,00
	4.700.000,00
	+ 55,73

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
	38.768.000,00
	48.000.000,00
	+ 69,44

	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	49.398.000,00
	62.000.000,00
	+ 518,71

	Các mặt hàng khác
	180.987.000,00
	226.000.000,00
	+ 153,93

	Cộng
	500.425.000,00
	630.000.000,00
	+ 125,00


(Nguồn: Tổng cục Hải quan VN )

   Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng gồm:

         Cao su tăng 620,33% về trị giá; Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 518,71%; Cà phê tăng 450,10% về trị giá; Sắt thép các loại tăng 429,93% về trị giá; Các sản phẩm từ chất dẻo tăng 283,80% về trị giá; Sản phẩm từ cao su tăng 195,14% về trị giá; Thủy sản tăng 124,12% về trị giá; Chè tăng 84,45% về trị giá; Giấy và sản phẩm từ giấy tăng 75,35%; Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác tăng 69,44% về trị giá; Rau quả tăng 57,60% về trị giá; Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 55,73% về trị giá; Gạo tăng 52,33% về trị giá; Hàng dệt may tăng 47,03% về trị giá; Giày dép các loại tăng 38,30%; Dầu thô tăng 7,88% về trị giá.

         Các mặt hàng khác tăng 153,93% về trị giá.

   Các mặt hàng xuất khẩu giảm gồm:

       Than đá giảm 33,51%; Sản phẩm từ sắt thép giảm 9,23% về trị giá.
2- Nhập khẩu:

    5 tháng đầu năm 2010, nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia thực hiện 645.231.000,00 USD, tăng 22,0 % so với cùng kỳ năm 2009.
       Ước thực hiện 6 tháng Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này 783,23 triệu USD, tăng 21,4 % so với thực hiện 6 tháng đầu năm 2009.

       Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng thực hiện 1.146 triệu USD, tăng 51,4 % so cùng kỳ; trong đó xuất khẩu tăng mạnh hơn ( tăng 119,8 %). Việt Nam nhập siêu từ Indonesia 145 triệu USD, giảm nhập siêu 52,0 % so với cùng kỳ năm 2009.     

Bảng thống kê nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Indonesia
6 tháng đầu năm 2010 theo mặt hàng

                                                                                            ĐVT : USD

	Mặt hàng
	Thực hiện 5 tháng 2010
	Ước thực hiện 6 tháng 2010
	Tăng, giảm (-)% so với cùng kỳ 2009

	Hàng thủy sản
	10.721.000,00
	12.900.000,00
	+ 52,09

	Hàng rau quả
	1.179.000,00
	1.500.000,00
	+ 899,10

	Dầu mỡ động thực vật
	67.837.000,00
	81.500.000,00
	+ 20,70

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	9.269.000,00
	11.150.000,00
	+ 41,97

	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	13.079.000,00
	15.800.000,00
	- 31,21

	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	7.011.000,00
	8.450.000,00
	+ 167,60

	Clanhke
	131.000,00
	150.000,00
	

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ
	494.000,00
	590.000,00
	+ 81,62

	Hóa chất
	28.983.000,00
	34.800.000,00
	+ 7,38

	Sản phẩm hóa chất
	17.730.000,00
	21.800.000,00
	+ 31,90

	Dược phẩm
	3.745.000,00
	4.500.000,00
	- 26,84

	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	8.396.000,00
	10.200.000,00
	+ 41,56

	Chất dẻo nguyên liệu
	16.364.000,00
	19.700.000,00
	- 5,87

	Sản phẩm từ chất dẻo
	14.502.000,00
	17.500.000,00
	+ 23,64

	Cao su
	8.210.000,00
	9.800.000,00
	- 24,23

	Sản phẩm từ cao su
	1.201.000,00
	1.500.000,00
	+ 28,04

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	7.922.000,00
	9.500.000,00
	+ 71,55

	Giấy các loại
	76.038.000,00
	91.300.000,00
	+ 18,90

	Sản phẩm từ giấy
	3.605.000,00
	4.350.000,00
	+ 87,76

	Bông các loại
	409.000,00
	500.000,00
	- 82,88

	Xơ, sợi dệt các loại
	24.272.000,00
	29.200.000,00
	+ 49,83

	Vải các loại
	17.229.000,00
	20.750.000,00
	+ 39,76

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	11.381.000,00
	13.700.000,00
	+ 44,52

	Sắt thép các loại
	12.569.000,00
	15.300.000,00
	- 74,11

	Sản phẩm từ sắt thép
	6.045.000,00
	7.500.000,00
	- 29,01

	Kim loại thường khác
	17.091.000,00
	20.610.000,00
	+ 759,70

	Sản phẩm từ kim loại thường khác
	19.885.000,00
	24.000.000,00
	+ 357,33

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	26.596.000,00
	32.000.000,00
	+ 29,98

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	35.950.000,00
	43.500.000,00
	+ 46,87

	Dây diện và dây cáp điện
	1.451.000,00
	1.800.000,00
	+ 32,03

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	1.020.000,00
	1.300.000,00
	+ 71,43

	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	37.413.000,00
	45.000.000,00
	+ 77,74

	Linh kiện, phụ tùng xe máy
	21.605.000,00
	26.000.000,00
	+ 116,93

	Linh kiện vận tải khác và phụ tùng
	66.000,00
	80.000,00
	+ 83,33

	Các mặt hàng khác
	115.832.000,00
	145.000.000,00
	+ 11,54

	Tổng kim ngạch nhập khẩu
	645.231.000,00
	783.230.000,00
	+ 22,00


 Các mặt hàng nhập khẩu tăng về trị giá gồm:
         Hàng rau quả tăng 899,1%; Kim loại thường khác tăng 759,7%;Sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 357,33%; Nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 167,6%; Linh kiện, phụ tùng xe máy tăng 116,93%; Sản phẩm từ giấy tăng 87,76%; Linh kiện vận tải khác và phụ tùng tăng 83,33%; sản phẩm khác từ dầu mõ tăng 81,62%; Linh kiện phụ tùng ô tô tăng 77,74%; Gỗ và sản phẩm gỗ tăng 71,55%; Ô tô nguyên chiếc các loại tăng 71,43%; Hàng thủy sản tăng 52,09%; Xơ sợi dệt các loại tăng 49,83%; Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày tăng44,52%; Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng 41,97%; Thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng 41,56%;Vải các loại tăng 39,76%; Dây điện và dây cáp điện tăng 32,03%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 29,98%; Dầu mỡ động thực vật tăng 20,70%; Các mặt hàng khác tăng 11,54%.
Các mặt hàng nhập khẩu giảm về trị giá gồm:
       Bông các loại giảm 82,88%; Sắt thép các loại giảm 74,11%; Thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 31,21%; Sản phẩm từ sắt thép giảm 29,01%; Cao su giảm 24,23%; Chất dẻo nguyên liệu giảm 5,87%.
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